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CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRÍ TÍN
Dịch vụ Kế toán – Thuế – Thủ tục Pháp lý Doanh nghiệp

Tra mã số thuế ra mã 03, 06 hay 09? 9 mã trạng
thái và việc cần làm với từng mã

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 9 năm 2026

Kính gửi Quý Khách hàng,

Chủ doanh nghiệp cần biết (30 giây)

Mã trạng thái 00 là bình thường. Mã khác 00 nghĩa là mã số thuế đang
có vấn đề cần xử lý.

Hai mã cần xử lý ngay: 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký)
và 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt
hiệu lực mã số thuế).

Mã 06 có nguy cơ khiến mã số thuế bị khóa, không xuất được hóa
đơn, và đối tác tra cứu ra sẽ ngại hợp tác.

Kế toán cần làm

Tra cứu mã số thuế của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của
cơ quan thuế và ghi lại mã trạng thái hiện tại.

Nếu mã khác 00: xác định nguyên nhân (địa chỉ, chấm dứt hoạt
động, chờ cập nhật) và làm việc với cơ quan thuế.

Cập nhật địa chỉ đăng ký nếu doanh nghiệp đã chuyển nơi hoạt
động.

Tra cứu mã số thuế của đối tác lớn trước khi ký hợp đồng hoặc nhận
hóa đơn giá trị cao.

Khi tra cứu mã số thuế trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, doanh nghiệp sẽ thấy
một mã trạng thái gồm hai chữ số. Phần lớn chủ doanh nghiệp chỉ để ý khi mã không phải là
00 — lúc đó thường đã phát sinh vướng mắc.

Bảng dưới đây giải thích ý nghĩa của từng mã và việc cần làm tương ứng.
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Bảng tra cứu 9 mã trạng thái

Mã Tình trạng Người nộp thuế cần làm

00 — Đang hoạt động Mã số thuế đang hoạt
động bình thường, được
thực hiện đầy đủ các giao
dịch thuế.

Kê khai, nộp thuế đúng hạn. Cập nhật kịp thời
thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi.

01 — Ngừng hoạt động
và đã hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực
MST

Đã hoàn tất thủ tục giải
thể, chấm dứt hoạt động.
Mã số thuế không còn hiệu
lực.

Không phát sinh hoạt động kinh doanh mới
bằng MST này. Nếu hoạt động trở lại phải
thực hiện thủ tục thành lập mới theo quy
định.

02 — Đã chuyển cơ quan
thuế quản lý

Đã thay đổi địa bàn hoặc
cơ quan thuế quản lý.

Thực hiện nghĩa vụ thuế tại cơ quan thuế mới.
Kiểm tra, cập nhật thông tin đăng ký doanh
nghiệp, hộ kinh doanh.

03 — Ngừng hoạt động
nhưng chưa hoàn thành
thủ tục chấm dứt hiệu
lực MST

Đã ngừng hoạt động
nhưng chưa hoàn tất thủ
tục đóng MST.

Liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành thủ tục
chấm dứt hiệu lực MST. Thực hiện đầy đủ
nghĩa vụ thuế còn tồn đọng (nếu có).

04 — Đang hoạt động
(chưa đầy đủ thủ tục
cấp MST)

Đang hoạt động nhưng
thông tin đăng ký thuế
chưa hoàn thiện.

Bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế.
Hoàn thiện thông tin đăng ký thuế để được
cấp MST đầy đủ.

05 — Tạm ngừng kinh
doanh có thời hạn

Đã được chấp thuận tạm
ngừng hoạt động trong
thời gian đăng ký.

Theo dõi thời hạn tạm ngừng. Thông báo
hoạt động trở lại hoặc gia hạn tạm ngừng
đúng quy định.

06 — Không hoạt động
tại địa chỉ đã đăng ký

Cơ quan thuế xác định
doanh nghiệp không hoạt
động tại địa chỉ đăng ký.

Liên hệ ngay cơ quan thuế quản lý. Thực hiện
thủ tục thay đổi địa chỉ hoặc giải trình tình
trạng hoạt động. Có nguy cơ bị khóa MST và
xử lý theo quy định.

09 — Chờ xác minh tình
trạng hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Cơ quan thuế đang kiểm
tra, xác minh địa chỉ hoạt
động.

Phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu
cầu. Bảo đảm hoạt động đúng địa chỉ đăng
ký.

10 — MST chờ cập nhật
thông tin số định danh
cá nhân

MST cá nhân chưa được
đồng bộ với số định danh
cá nhân.

Kiểm tra thông tin trên ứng dụng VNeID hoặc
tại cơ quan thuế. Cập nhật CCCD/số định
danh cá nhân khi có yêu cầu.

⚠︎ Hai mã cần xử lý ngay: 06 và 03
Mã 06 (không hoạt động tại địa chỉ đăng ký) là tình trạng nghiêm trọng nhất — doanh
nghiệp có nguy cơ bị khóa mã số thuế, không xuất được hóa đơn, và đối tác tra cứu ra
mã này sẽ e ngại hợp tác. Mã 03 tưởng như vô hại nhưng nghĩa vụ thuế tồn đọng vẫn
còn nguyên, càng để lâu càng phát sinh tiền chậm nộp.
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Nên kiểm tra định kỳ
Doanh nghiệp nên tự tra cứu mã số thuế của mình trên Cổng thông tin điện tử của cơ
quan thuế định kỳ — và tra cứu cả mã số thuế của đối tác trước khi ký hợp đồng lớn
hoặc nhận hóa đơn giá trị cao.

Nếu mã số thuế của doanh nghiệp đang ở một trạng thái ngoài 00 và chưa rõ hướng xử lý,
vui lòng liên hệ TRÍ TÍN — chúng tôi hỗ trợ rà soát hồ sơ và làm việc với cơ quan thuế để đưa
mã số thuế trở lại trạng thái hoạt động bình thường.

⚠︎ Điều chủ doanh nghiệp nên biết
Nếu cơ quan thuế đã ban hành thông báo doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký, mà sau 120 ngày kể từ ngày thông báo doanh nghiệp không khôi phục hoặc
chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu hưởng lợi
của doanh nghiệp có thể bị tạm hoãn xuất cảnh (Nghị định 252/2026/NĐ-CP, Điều
28, khoản 1).

⚠ Lưu ý khi sử dụng bài viết
Bài viết được TRÍ TÍN tổng hợp từ các văn bản pháp luật liên quan, giúp Quý Khách hàng nắm nhanh những
điểm chính. Nội dung mang tính tham khảo chung, chưa xét đến hoàn cảnh riêng của từng doanh nghiệp và
không phải ý kiến tư vấn pháp lý hay tư vấn thuế cho một trường hợp cụ thể. Quy định có thể được sửa đổi
hoặc hướng dẫn thêm sau ngày đăng, vì vậy Quý Khách hàng vui lòng đối chiếu văn bản gốc trên
vanban.chinhphu.vn khi áp dụng; TRÍ TÍN không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh do áp dụng nội
dung bài viết mà chưa được tư vấn riêng. Với tình huống cụ thể của doanh nghiệp, mời Quý Khách hàng liên
hệ trực tiếp TRÍ TÍN: chúng tôi sẽ rà soát hồ sơ thực tế và trả lời chính xác cho từng trường hợp.

Trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành của Quý
Khách hàng!

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRÍ TÍN
41 Bàu Cát 6, Phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

0909 369 041 · info@tritinconsulting.com · www.tritinconsulting.com


